
TT Tên đơn vị Tên hàng hóa Mã số
Đơn 

vị tính

Số 

lượng
Đơn giá

Thành tiền 

(VNĐ)

I
Trung tâm Y tế huyện Cẩm 

Xuyên

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 8 1.680.000 13.440.000

1 TYT xã Cẩm Vịnh 1

2 TYT xã Cẩm Quan 1

3 TYT xã Cẩm Trung 1

4 TYT xã Cẩm Thịnh 1

5 TYT xã Cẩm Quang 1

6 TYT xã Cẩm Minh 1

7 TYT xã Cẩm Thạch 1

8 TYT thị trấn Cẩm Xuyên 1

II
Trung tâm Y tế huyện 

Thạch Hà

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 5 1.680.000 8.400.000

1 TYT xã Tân Lâm Hương 1

2 TYT xã Tượng Sơn 1

3 TYT xã Thạch Văn 1

4 TYT xã Thạch Hội 1

5 TYT xã Thạch Trị 1

III Trung tâm Y tế Thành Phố
Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT phường Hà Huy Tập 1

2 TYT xã Thạch Bình 1

3 TYT xã Thạch Hạ 1

IV
Trung tâm Y tế huyện 

Hương Sơn

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 5 1.680.000 8.400.000

1 TYT xã Sơn Tiến 1

2 TYT xã An Hòa Thịnh 1

3 TYT xã Kim Hoa 1

4 TYT xã Sơn Giang 1

5 TYT xã Tân Mỹ Hà 1

V
Trung tâm Y tế huyện 

Hương Khê

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 5 1.680.000 8.400.000

1 TYT xã Hà Linh 1

2 TYT xã Điền Mỹ 1

3 TYT xã Hương Đô 1

4 TYT xã Hòa Hải 1

5 TYT xã Hương Thủy 1

VI
Trung tâm Y tế huyện Đức 

Thọ 

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT xã Đức Đồng 1

2 TYT xã Quang Vĩnh 1

3 TYT xã Lâm Trung Thủy 1

VII
Trung tâm Y tế huyện Nghi 

Xuân

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT xã Xuân Viên 1

2 TYT xã Xuân Lam 1

3 TYT xã Xuân Giang 1
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VIII
Trung tâm Y tế huyện Lộc 

Hà

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT xã Thạch Mỹ 1

2 TYT xã  Hộ Độ 1

3 TYT xã  Mai Phụ 1

IX
Trung tâm Y tế huyện Vũ 

Quang

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 4 1.680.000 6.720.000

1 TYT xã Đức Giang 1

2 TYT xã Ân Phú 1

3 TYT xã Đức Lĩnh 1

4 TYT xã Đức Hương 1

X
Trung tâm Y tế thị xã Kỳ 

Anh

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT phường Hưng Trí 1

2 TYT phường Kỳ Thịnh 1

3 TYT xã Kỳ Lợi 1

XI
Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Anh

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT xã Kỳ Khang 1

2 TYT xã Kỳ Lạc 1

3 TYT xã Kỳ Thọ 1

XII
Trung tâm Y tế huyện Can 

Lộc

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 3 1.680.000 5.040.000

1 TYT xã Tùng Lộc 1

2 TYT xã Thuần Thiện 1

3 TYT xã Vượng Lộc 1

XIII
Trung tâm Y tế TX Hồng 

Lĩnh

Bộ dụng cụ phòng 

chống lụt bão
DVHC00015 Bộ 2 1.680.000 3.360.000

1
TYT phường

 Trung Lương
1

2 TYT xã Thuận Lộc 1

Tổng cộng 50 84.000.000

(Tám mươi bốn triệu đồng chằn)
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